
UBND  QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 23 tháng 3  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 
(Từ ngày 25/03 đến ngày 30/03/2019) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực  

lãnh đạo 

.Thứ 2 
(25/3) 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c 
M.Ngọc 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hoài 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Mỹ hạnh, 
Đạt 

- 7h- 8h: Chào cờ toàn trường. 
- 8h10: Chương trình hướng nghiệp cho HS khối 
9. 
 
 
 
 

100% CB, GV, NV, Lớp 
trực tuần 6A3+ Đ/c Điệp. 
Đ/c Lịch chuẩn bị âm 
thanh, 2 mic. Đ/c Đức (máy 
chiếu, chụp ảnh). GVCN, 
Ban Thiếu nhi 

Đ/c Kim Thúy 

-8h- 8h20: Khối 6,7 tổng vệ sinh lớp học. 
GVCN khối 6,7 
 

Đ/c Kim Thúy 

Sinh hoạt: - Chuyên đề: Kỉ niệm ngày thành 
lập đoàn 26-3,  
- Sơ kết thi đua tuần 32. Sơ kết thi đua tháng 
3.Triển khai công tác tháng 4. 

GVCN khối 6,7,8, học sinh 
TPT 

Đ/c Kim Thúy 

SHCM: Triển khai Kế hoạch ôn tập+ Ra đề  
KTHK 2 

Đ/c Thủy, Quý, Hường  và 
GV 3 tổ chuyên môn  
Đ/c M.Thúy 
M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

9h: Nộp Kế hoạch ôn tập KTHK 2 về PGD Đ/c Trâm 
Đ/c M.Thúy 
M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

9h: Nộp báo cáo tổng vệ sinh môi trường và 
hình ảnh minh chứng về Phòng GD 

Đ/c Hồng, My 
Đ/c Kim Thúy 



Dạy thử tiết 2 tại trường THCS Gia Thụy  Đ/c Hằng 
Tổ XH (Đ/c Thủy PT)+ Đ/c 
Đức  

Đ/c K.Thúy 

Nộp đề KT đầu giờ K9 môn Văn, Toán, Sử về 
BGH (Văn: thứ 3, Toán: thứ 4, Sử: thứ 5,6)  

Đ/c Thủy, Liễu, Điệp 
Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Nộp đề kiểm tra 1 tiết:  Tiếng Việt 8 
( Mỗi lớp 01 đề, TTCM  làm biên bản bôc thăm 
kèm đề) 

GV bộ môn 
NTCM 

Đ/c M.Thúy 

Nộp bài KT giữa kì THM về BGH 
GVBM 9A2, 9A4 
Đ/c K.Nhung, Phương 

Đ/c M.Thúy 

Nộp báo cáo kết quả bài KT giữa kì THM về 
BGH 

Đ/c Thủy, Quý, Hường 
Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Nộp Kế hoạch, hồ sơ PCCC cho đ/c Hiệu trưởng Đ/c Hồng, Đức Đ/c Kim Thúy 

Nộp kế hoạch kiểm tra học kỳ II vê Phòng GD Đ/c Trâm 
Đ/c Kim Thúy 

Triển khai kế hoạch thi học kỳ II đến TTCM, 
GV, cổng TTĐT 

Đ/c Trâm, Đức 
Đ/c Kim Thúy 

11h: Nộp báo cáo kết quả rà soát và đăng ký nhu 
cầu đào tạo về VP UBND quận (bản cứng), bản 
mềm qua email kythuat_longbien@hanoi.gov.vn 

4 TTCM nộp bản tổng hợp 
báo cáo. Đ/c Trâm tổng hợp 
chung 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Trong tuần chữa đề cương cho HS. Nhóm Tiếng Anh. Đ/c M.Ngọc 

14h: Dự lớp bồi dưỡng chương trình giáo dục 
phổ thông tại THCS Gia Thụy 

BGH, TTCM - Đ/c Quý, 
Hường, Thủy (Nhất thiết 
không vắng mặt) 

Đ/c Kim Thúy 

Tiết 2: Làm việc chuyên môn Tiếng Anh với 
Công ty Schools Elite 

Đ/c Minh Ngọc, Huyền 
Đ/c Kim Thúy 

Thứ 3 
(26/3) 

 

Sáng 
 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c 
K.Thúy 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 
9A2: Đ/c K.Nhung 
9A3: Đ/c C.Nhung  
9A4: Đ/c Tú 

Đ/c K.Thúy  
 



9A5: Đ/c H.Hạnh 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy, 
Minh Ngọc PT 
 

Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Tuấn, 
Phương 
Thúy Trong tuần GVBM hướng dẫn HS ôn tập theo 

Đề cương  
GV các tổ CM 
GVCN 

Đ/c K.Thúy 

Chiều 
15h00: Chuẩn bị CSVC tiết thi GVG tại Gia 
Thụy 

Đ/c Hằng 
Tổ XH (Đ/c Thủy PT)+ Đ/c 
Đức+ Các bộ phận theo 
phân công  

Đ/c K.Thúy 

Thứ  4 
(27/3) 

Sáng 
 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Thanh 
Hiền, 
Bích 

7h00: KT đầu giờ Văn K9   

9A1: Đ/c Liễu, 
9A2: Đ/c K.Nhung, 
9A3: Đ/c C.Nhung, 
9A4: Đ/c Phương, 
9A5: Đ/c Hạnh 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy, 
Minh Ngọc PT 
 

Đ/c K.Thúy  
 

7h00: Hoàn thiện CSVC tiết thi GVG tại Gia 
Thụy 

Đ/c Hằng 
Tổ XH (Đ/c Thủy PT)+ Đ/c 
Đức+ Các bộ phận theo 
phân công  

Đ/c K.Thúy 

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 



Thể dục giữa giờ khối 6 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 
TD, Lịch 
GVCN khối 6, Ban Thiếu 
nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

Kiêm tra PCCC   

Tập huấn công tác y tế tại trung tâm y tế quận 
Long Biên 

Đ/c Hoài  

Nộp hồ sơ Chi bộ về Đảng ủy phường Giang 
Biên 

Đ/c Thủy, Hoàng Thúy Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Nộp đề 1 tiết Văn : bản cứng về BGH, bản mềm 
về mail: c2nganhangdedtvh@gmail.com  

Đ/c  Thủy Đ/c M.Thúy 

15h: Nộp Review sheet Unit 12 Đ/c Thúy Nga Đ/c M.Ngọc 
Tiết 4: SHCM Nhóm T.Anh thống nhất nội dung 
ra đề KTHKII khối 6,7,8. KT Nói khối 6,7,8,9. 
Trao đổi KHDH MH khối 6,7. Bổ trợ khối 8,9 
năm học 2019- 2020. Nhóm NK thống nhất ND 
đề KT HKII. 

Đ/c Thúy Nga, Đ/c Hường 
PT 

Đ/c M.Ngọc 

Thứ 5 
(28/3) 

 
Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 
Đ/c M. 
Thúy 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Nga, Bích 
Thảo 

7h00: KT đầu giờ Sử K9   

9A1: Đ/c Điệp, 
9A2: Đ/c Mỹ Hạnh , 
9A3: Đ/c Thủy, 
9A4: Đ/c Tú, 
9A5: Đ/c Thanh Nga 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy, 
Minh Ngọc PT 
 

Đ/c K.Thúy  
 



Thể dục giữa giờ khối 7 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 
TD, Lịch 
GVCN khối 7, Ban Thiếu 
nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

Chiều 
Tổng kết hội thu Một triệu quyển vở ủng hộ HS 
có hoàn cảnh khó khăn 

Đ/c P.Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 6 
(29/3) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp. 

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Hoài, My 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c M. 
Ngọc 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Điệp, 
9A2: Đ/c Khanh , 
9A3: Đ/c Thủy, 
9A4: Đ/c Tú, 
9A5: Đ/c Thanh Nga 
Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 
M.Nga; Hành lang 
9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 
M.Phương. Đ/c Minh Thúy, 
Minh Ngọc PT 
 

Đ/c K.Thúy  
 

Sơ kết tuần 32, làm điểm thi đua tuần 32  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Thể dục giữa giờ khối 8 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 
TD, Lịch 
GVCN khối 8, Ban Thiếu 
nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

9h30: Nộp Review sheet Unit 10,11,12 cho 
PGD. 

Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy 

Đóng thùng và vận chuyển vở đến Trường Tiểu 
học Đô thị Việt Hưng   

Đ/c P.Hồng 
Đ/c Lịch, My, M.Phương  

Đ/c Minh Ngọc 

Chiều 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 6A4 
Đ/c Phượng Hồng 
GVCN lớp 6A4 

Đ/c Minh Ngọc 

15h: Nộp đề KT khảo sát chất lượng đội tuyển 
HSG khối 8 vòng 1 cấp trường (Đề 45’) có chữ 
ký của TT- TPCM cho BGHPT 

GV PT đội tuyển HSG khối 
8. 

 
Đ/c Kim Thúy 



   

Thứ 7 
(30/03) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 
Đ/c 
K.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

Gửi thông báo điểm KT đầu giờ Văn, Toán, Sử  
9 về CMHS 

GVCN 9 
GVBM Toán,Văn, Sử  9 

Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi Kiểm tra kiến thức K9 đầu giờ 
về BGH 

Đ/c Liễu tập hợp 
Đ/c K.Nhung, C.Nhung, 
Phương, Hạnh 

Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi Bán trú về BGH 
Đ/c P.Hồng 
Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 5: Bồi dưỡng HSG khối 8. HS và GV PT đội tuyển. Đ/c M. Ngọc 
   

Chiều    
. 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VP./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
( Đã kí) 

 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 


